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THÔN 5

Kết quả rà soát
Phiếu B

Điểm
B1

Điểm
B2

Phân
loại

Hộ nghèo

1 NGUYỄN LƯƠNG Nam 1930 Thôn 5 110 50 N1

2 NGUYỄN THỊ THỜI Nữ 1949 Thôn 5 105 30 N1

3 NGUYỄN THỊ CỢI Nữ 1946 Thôn 5 115 30 N1

4 NGUYỄN THỊ THANH Nữ 1970 Thôn 5 115 50 N1

5 TRẦN MINH VŨ Nam 1953 Thôn 5 135 40 N1

6 TRÀ THỊ SỬU Nữ 1962 Thôn 5 100 50 N1

7 NGUYỄN THỊ SƯƠNG Nữ 1987 Thôn 5 110 30 N1

8 NGUYỄN THỊ ĐẠO Nữ 1932 Thôn 5 105 40 N1

9 NGUYỄN THỊ TRÀ Nữ 1956 Thôn 5 100 40 N1

10 TRƯƠNG THỊ HÓA Nữ 1930 Thôn 5 95 40 N1

11 TRẦN THỊ NHỎ Nữ 1942 Thôn 5 100 50 N1

12 TRẦN THỊ HOÀNG THỤY Nữ 1977 Thôn 5 80 30 N1

13 PHẠM BAN Nam 1937 Thôn 5 80 40 N1

14 LÊ KIM CƯỜNG Nam 1956 Thôn 5 60 40 N1

Hộ cận nghèo

1 LÂM THANH HÙNG Nam 1979 Thôn 5 100 20 CN1

2 TRƯƠNG ĐÌNH QUANG Nam 1984 Thôn 5 125 20 CN1

3 NGUYỄN VĂN XUÂN Nam 1973 Thôn 5 140 20 CN1

4 NGUYỄN THỊ CÚC Nữ 1947 Thôn 5 135 10 CN1

5 NGUYỄN ĐÌNH PHƯỚC Nam 1967 Thôn 5 125 20 CN1

6 NGUYỄN THỊ TỊNH Nữ 1988 Thôn 5 135 20 CN1

7 DƯƠNG THỊ THÂN Nữ 1941 Thôn 5 110 20 CN1

8 NGUYỄN THỊ THANH Nữ 1940 Thôn 5 100 10 CN1

9 DƯƠNG THỊ XÊ Nữ 1951 Thôn 5 110 20 CN1

10 ĐOÀN VĂN TƯ Nam 1967 Thôn 5 140 20 CN1

STT Họ và tên chủ hộ
Giới
tính

Năm
sinh

Nơi ở hiện tại
(ghi theo thứ tự thôn/tổ)



11 LÊ ĐĂNG Nam 1942 Thôn 5 140 20 CN1

12 PHAN ĐÌNH PHÚC Nam 1987 Thôn 5 140 20 CN1

13 LƯU THỊ LÊ Nữ 1956 Thôn 5 105 20 CN1

14 TRẦN THỊ NHUNG Nam 1977 Thôn 5 140 20 CN1

15 NGUYỄN THỊ THU HIỀN Nữ 1976 Thôn 5 135 20 CN1

16 NGUYỄN HÙNG CHÂU Nam 1972 Thôn 5 140 20 CN1

17 TRƯƠNG THỊ VIỆT Nữ 1950 Thôn 5 135 20 CN1

Hộ thoát nghèo

1 LÊ THỊ HỒNG Nữ 1938 Thôn 5 175 20 KN

Hộ thoát cận nghèo

1 TRẦN VĂN NHƠN Nam 1973 Thôn 5 155 10 KN

2 PHẠM THỊ VÂN Nữ 1939 Thôn 5 170 20 KN

3 NGUYỄN THỊ PHI Nữ 1947 Thôn 5 150 20 KN

4 HỒ THỊ SANH Nữ 1968 Thôn 5 155 20 KN

5 NGUYỄN ĐÌNH MẪN Nam 1975 Thôn 5 180 20 KN

6 NGUYỄN VĂN HUY Nam 1989 Thôn 5 165 30 KN

7 LÊ THỊ XUÂN Nữ 1949 Thôn 5 185 20 KN

8 BÙI THỊ BẢY Nữ 1970 Thôn 5 175 20 KN

9 NGUYỄN VĂN HÀ Nam 1977 Thôn 5 155 0 KN

- Có 14 hộ nghèo

- Có 17 hộ cận nghèo

- Có 1 hộ thoát nghèo

- Có 9 hộ thoát cận nghèo

- Có  hộ không nghèo

(Ký ghi rõ họ tên)

(Ký ghi rõ họ tên)

(Ký ghi rõ họ tên)
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Kết quả phân loại sau khi
rà soát


